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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 34
KHỐI 6
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  4  NĂM 2020
1. MÔN TOÁN

I. LÝ THUYẾT

1. Khi nào tổng số đo 2 góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù

II. BÀI TẬP

Bài tập 1:

Cho tia OA nằm giữa hai tia OB, OC, [image: image2.png]BOA = 45°, A0OC





a) Tính  [image: image4.png]BOC
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b) Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả.
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Bài tập 2: 

Cho biết:                    , hai góc xOy và yOy’ kề bù. Tính số đo góc yOy’?              

Bài tập 3: 

Nêu mối quan hệ của các cặp góc sau
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Bài tập 4: 

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
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a/ Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không? Vì sao?

b/ So sánh 
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Bài tập 5 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia OA, vẽ 3 tia OB, OC, OD  sao cho 
[image: image10.wmf]·

·

·

000

25,50,120

AOBAOCAOD

===

,  tính số đo các 
[image: image11.wmf]·

·

COD;BOD

? 

Bài tập 6: Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
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a) Trong ba tia Ox; Oy; Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao?

b) Tính số đo của góc yOz?

2. MÔN NGỮ VĂN

Bài 1:  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
“Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng, những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, những cột đáy, thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buồm dập dềnh trên sông…” 

(SGK Ngữ Văn 6 – tập 2) 

1) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? Chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn trên?

2) Chỉ ra các danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn trên.

3) Chỉ ra một biện pháp tu từ so sánh trong đoạn văn trên.

4) Qua văn bản có đoạn văn trên, em cảm nhận được những gì về vùng Cà Mau cực Nam của Tổ quốc? ( Trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu)
5) Em hãy viết bài văn tả cảnh dòng sông quê hương.

Bài 2:

1) Kể tóm tắt truyện “Bức tranh của em gái tôi” bằng 3-5 câu văn.

2) Nhân vật chính trong truyện “Bức tranh của em gái tôi” là ai ? (Kiều Phương, người anh trai hay cả hai ?) Vì sao em lại cho đó là nhân vật chính ?

3) Truyện “Bức tranh của em gái tôi” được kể theo lời của nhân vật nào ? Việc lựa chọn vai kể như vậy có tác dụng gì ? 

3. MÔN TIẾNG ANH 

  I. CONTENT

A. PHONETICES: 

- sounds: /θ/, /ð/, /eə/, /ɪə/
B. VOCABULARY AND GRAMMAR:

a. Vocabulary: Unit 7, 8, 9
b. Grammar:


1. Tenses: present simple, past simple, present continuous

2. Wh- questions


3. Imperatives


4. Comparatives of adjectives


5. Conjunctions: Although, because, and, but, or so
II. PRACTICE.

A. PHONETICES

I/. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
	1. A. these
	B. there
	C. they
	D. think
	

	2. A. weather
	B. theatre
	C. thing
	D. earth
	

	3. A. bear
	B. fear
	C. idea
	D. hear
	


II/. Choose the word which has the stress different from the others
	4. A. remote
	B. tennis
	C. sporty
	D. racket
	

	5. A. activity
	B. badminton
	C. intelligent
	D. comedian
	


B. VOCABULARY AND GRAMMAR
III/ Choose the best answer to complete the following sentences.
6. VTV 3 is a ____________ channel.

A. international        B. nation              
C. national               
D. local

7. Kien likes __________ programs because they make him laugh.

A. comic            
B. comedy              
C. comedian           
D. news

8. My father ________ on VTV1 last night.

A. watch             
B. watching              C. watched               D. watches

9. ________do you often go to the cinema? – Once a week.

A. How often           
B. How                  
C. When
           D. What time

10. It started to rain, __________ we went inside and cooked dinner.

A. because

B. so

           
C. although

D. or

11. _____play soccer on the street. It’s very dangerous.

A. Please             
B. Not                   
C. Don’t                  
D. Do

12. Living in a house is__________ than living in a flat.

A. convenient           


B. more convenient           


C. most convenient                 

D. the most convenient                 

13. My brother likes the mouse Jerry ________ he is very smart.

A. so               
B. and                    
C. but                  
D. because

IV/ Write the correct forms of the verbs in brackets.
14. Don’t (watch) ________________TV too much because it can hurt your eyes.

15. He is not reading now. He (play)________________________ football.

16. How often (you/go)_________________________ swimming in summer?

17. My mother (not read) ______________________ books yesterday.

V/ Circle the letter A, B, C, D for the incorrect words or phrases. Then correct them.
18. I and my mother go for a walk in the park last week.                     ……………………

          A                     B       C               D

19. Because Lan was tired last night, she tried to finish her project.    ……………………

         A                 B                                     C           D

C. READING

VI/ Read the passage and do the requirement below:

REBECCA STEVENS

Rebecca Stevens was the first woman to climb Mount Everest. Before she went up the highest mountain in the world, she was a journalist and lived in South London.

In 1993, Rebecca left her job and her family and travelled to Asia with some other climbers. She found that life on Everest is very difficult. “You must carry everything on your back,” she explained, “so you can only take things that you will need. You can’t wash on the mountain, and in the end I didn’t even take a toothbrush. I am usually a clean person but there is no water, only snow. Water is very heavy so you only take enough to drink!”

Rebecca became famous when she reached the top of Mount Everest on May 17, 1993. After that, she wrote a book about the trip and people often asked her to talk about it. She got a new job too, on a science programme on television.

a. Tick (() T (True) or F (False) 

	Statements
	True
	False

	20. Rebecca Stevens was the second woman to climb Mount Everest.
	
	

	21. She was a journalist after she went up the highest mountain in the world.
	
	

	22. In 1993, Rebecca and her family travelled to Asia with some other climbers.
	
	

	23. Rebecca wrote a book about her trip to Mount Everest.
	
	

	24. Her new job was on a science programme.
	
	


b. Answer the questions:
25. Where was Rebecca Stevens from?

……………………………………………………………………………………………

26. Did she find that life on Everest is very difficult?

……………………………………………………………………………………………

27. When did Rebecca Stevens become famous?

……………………………………………………………………………………………

D. WRITING

VII/ Rearrange the words to make meaningful sentences.

28. in / the / Nile river / the/ longest / is / world / river.

……………………………………………………………………………………………

29.like / of / coffee / Would / drink / you / a / to / cup /?

……………………………………………………………………………………………

30. local cinema / is / horror film / the / a / There / tonight / at / .

……………………………………………………………………………………………

31. my friend / went / school / to / late / Yesterday.

VIII/ Rewrite the sentences without changing the meaning.

32. It is good for you to do morning exercise every day.
(You should……………………………………………………………………………

33. I love music, but I can’t play any musical instruments.
(Although………………………………………………………………………………

34. She studied hard, so she became the best student in our class.
(Because….……………………………………………………………………………

35. Do you have any milk in the fridge?
(Is………………………………………………………………………….…………?

4. MÔN LỊCH SỬ

Câu 1: Hãy nêu những điểm giống nhau, khác nhau của nhà nước Văn Lang và Âu

Lạc?  Vì sao người ta gọi thành Cổ Loa là một quân thành? ( 5 điểm)

Câu 2: Trong “Thiên Nam ngữ lục” có ghi chép về “Lời thề” của Trưng Trắc trước quân sĩ:

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng.

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”

Dựa vào kiến thức lịch sử bài 17 và đoạn thơ trên, hãy nêu nguyên nhân khởi nghĩa  Hai Bà Trưng. Từ đó hãy sáng tạo một sản phẩm truyện tranh miêu tả lại cảnh Trưng Trắc lập lời thề trước quân sĩ. ( 5 điểm)

5. MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1: Trình bày sự phân loại núi theo độ cao.

Câu 2: Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta đo được nhiệt độ lúc 5 giờ là 20oC, lúc 13 giờ là 24oC và lúc 21 giờ làc 22oC. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính.
6. MÔN VẬT LÝ
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?

A. Trọng lượng của vật tăng.

B. Trọng lượng riêng của vật tăng.

C. Trọng lượng riêng của vật giảm.

D. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra.

Câu 2: Tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Vì khối lượng của vật tăng.

B. Vì thể tích của vật tăng.

C. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật thay đổi.

D. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật giảm.

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.

C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

D. Thể tích của chất lỏng tăng.

Câu 4: Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của chất lỏng khi đun nóng chất lỏng trong một bình thủy tinh ?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm rồi sau đó mới tăng

Câu 5:  Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ  nhiều tới ít sau đây, cách nào là đúng ?

A. Rắn, lỏng, khí.

B. Lỏng, khí, rắn.

C. Khí, lỏng, rắn.

D. Khí, rắn, lỏng.
Câu 6. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một quả cầu bằng đồng ?

A. Trọng lượng của quả cầu tăng.

B. Trọng lượng của qủa cầu giảm.

C. Trọng lượng riêng của quả cầu tăng.

D. Trọng lượng riêng của quả cầu giảm.

Câu 7: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách nào là đúng ?

A. Đồng, thủy ngân, không khí.

B. Thủy ngân, đồng, không khí.

C. Không khí, thủy ngân, đồng.

D. Không khí, đồng, thủy ngân.

Câu 8: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Chất rắn nở ra vì nhiệt ……chất lỏng. Chất ….. nổ ra vì nhiệt nhiều nhất.

A. ít hơn, khí

B. nhiều hơn, khí

C. ít hơn, lỏng

D. nhiều hơn, lỏng

Phần II: Tự luận:

Câu 1: Sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí có đặc điểm gì giống và khác nhau?
Câu 2: Quả bóng bàn bị móp nhẹ, em hãy đề xuất phương án để giúp quả bóng bàn tròn lại như cũ?
7. MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Chi tiêu trong gia đình là gì? Mức chi tiêu của gia đình trong thành phố và nông thôn có khác nhau không?

Câu 2: Nêu các khoản chi trong gia đình?

8. MÔN SINH HỌC
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

I.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Trong truyện “sự tích dưa hấu” trên đảo hoang, Mai An Tiên vô tình có được hạt giống dưa hấu do loài chim mang tới, Đây là hình thức phát tán nào?

A. Tự phát tán

B. Phát tán nhờ động vật

C. Phát tán nhờ gió

D. Phát tán nhờ con người

Câu 2: Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, người ta phân chia quả thành mấy nhóm chính?

A.3              B.4              C.2              D.5

Câu 3: Cây nào dưới đây thuộc nhóm cây một lá mầm ?

A.hành           B.rau dền           C.khoai lang           D.cải

Câu 4: Cây nào dưới đây thuộc nhóm cây hai lá mầm ?

A.gừng           B.ngô          C.bí ngô           D.ráy

Câu 5: ở cây thuốc lá, chất độc được con người biết đến nhiều nhất là:

A.nicôtin        B.moocphin        C.côcain        D.cafêin

Câu 6: Nhóm quả khô nẻ thường thích nghi với hình thức phát tán nào ?

A.tự phán tán

B.phát tán nhờ gió

C.phát tán nhờ con người

D.phát tán nhờ động vật
Câu 7: Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây Một lá mầm ?

A. tre, ngô, hồng, lúa, đậu xanh

B. cau, gừng, dừa, lúa, hành

C. na, ráy,đậu bắp, lúa, kê

D. hành,, ráy, bưởi, mít, táo

Câu 8. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, khi gieo hạt người ta thường che chắn bằng nilon hoặc phủ rơm rạ. Việc làm trên cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với sự nảy mầm của hạt ?

A. Độ thoáng khí                   B. Độ ẩm

C. Nhiệt độ                           D. Ánh sáng

PHẦN B: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 1: Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu cần làm thế nào

Câu 2: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? Trình bày mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh?

9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bài 1:

          Cháu nội của bà Ngoan ở Trà Vinh tên là Nguyễn Nhật Trường, 14 tuổi, bị xích chân vào cầu thang. Bà Ngoan có 4 người con nhưng duy nhất có bố Trường là con trai nên bà rất quý, nuông chiều cháu nội. Do không theo sát cháu nên cháu chơi bời lêu lổng với bạn xấu rồi trộm tiền, vàng của bà. Trường lại nghiện bia, thuốc lá…Bất đắc dĩ bà Ngoan đành sụt sùi kể với mọi người: "Mấy hôm nay xiềng cháu ở đây, tôi phải giải quyết mọi sinh hoạt hàng ngày của cháu. Tại tôi không dạy được cháu thành người tốt nên giờ phải chịu cực khổ! Nhưng thà cực khổ mà yên tâm chứ thả cháu ra, cháu đi gây chuyện nữa thì càng khổ thêm. Tôi chỉ mong cơ quan công an nhận lãnh giáo dục cháu dùm, tôi cảm ơn lắm". Trường vẫn dựa lưng vào cầu thang. Câu chuyện trao đổi giữa bà và công an không gây một cảm xúc nào trên nét mặt của Trường. Mấy bữa nay, bà Ngoan để thêm mấy thúng tỏi (hàng buôn bán) cho Trường bóc vỏ. Bà khóc và nói: "Cho nó có việc làm và đủ cho nó hút thuốc…."

                                            (Theo tạp chí Vì trẻ thơ tháng 3/2000)

a. Bạn Trường đã mắc những sai lầm nghiêm trọng nào?

b. Hình phạt của bà Ngoan đối với cháu có đúng không? Vì sao?

Bài 2:

Nêu 3 biểu hiện vi phạm quyền trẻ em mà em biết. Theo em, cần phải làm gì để hạn chế những biểu hiện đó?

� EMBED Equation.DSMT4 ���








PAGE  
9

[image: image14.jpg]


_1646908931.unknown

_1646908933.unknown

_1646908936.unknown

_1646908937.unknown

_1646908934.unknown

_1646908932.unknown

_1646908930.unknown

_1646908929.unknown

